
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /STTTT-CNTTBCVT Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2022
V/v báo cáo thống kê số liệu

Internet Quý II năm 2022

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu

thống kê cấp tỉnh;

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo định kỳ số liệu Internet Quý II năm

2022 theo Biểu mẫu số 004.H/BCS-TMDV gửi kèm theo Công văn này.

Sở Thông tin và Truyền thông gửi Cục Thống kê tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);

- Lưu: VT, CNTTBCVT (D, 02).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Trung



Biểu số: 004.H/BCS-TMDV SỐ THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET

Quý II/2022

STT
Tên đơn vị

hành chính

Số thuê bao đang

hoạt động có đến

cuối kỳ trước

Số thuê bao đang

hoạt động có đến

cuối kỳ báo cáo

Tốc độ phát triển (%)

Cố định Di động Cố định Di động Cố định Di động

(A) (1) (2) (3) (4) (5)= (3):(1) (6)=(4):(2)

Tổng số 279.600 1.078.400 302.423 1.102.071 1,08 1,02

1 Nha Trang 125.792 484.473 132.648 499.179 1,05 1,03

2 Cam Ranh 32.022 120.569 34.058 123.325 1,06 1,02

3 Ninh Hòa 37.776 157.855 42.952 162.042 1,14 1,03

4 Vạn Ninh 24.977 84.674 26.111 83.181 1,05 0,98

5 Diên Khánh 31.643 103.874 34.760 101.599 1,10 0,98

6 Cam Lâm 21.588 93.575 25.635 96.787 1,19 1,03

7 Khánh Vĩnh 3.154 20.571 3.427 22.772 1,09 1,11

8 Khánh Sơn 2.648 12.809 2.832 13.186 1,07 1,03

9 Trường Sa - - - - - -

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lương Thị Đông Dung

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Trung

- Số ĐT di động: 0935.717354.

- Hộp thư điện tử: ltddung@khanhhoa.gov.vn.
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